DANH SÁCH LỚP MẪU GIÁO 1
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Phạm Vĩnh Kỳ
	2016
	

	2
	Lê Huỳnh Đạt
	2014
	

	3
	Lê Nhật Hào
	2017
	

	4
	Trần Nguyên Long
	2017
	

	5
	Châu Gia Hào
	2017
	

	6
	Hồ An Bình
	2016
	

	7
	Lôi Khải Thuận
	2016
	

	8
	Chung Vĩnh Khang
	2016
	

	9
	Nguyễn Mai Quỳnh
	
	2017

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP MẪU GIÁO 2
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Lê Mộc Gia Bảo
	2015
	

	2
	Phạm Hữu Khang
	2015
	

	3
	Phùng Bảo Thiện
	2016
	

	4
	Ngô Minh Ái Hữu
	
	2015

	5
	Vũ Tuấn Hưng
	2016
	

	6
	Đặng Hiến Luân
	2013
	

	7
	Ngô Phúc Nguyên
	2014
	

	8
	Tạ Ái Phương
	
	2015

	9
	Lương Khải Thiên
	2013
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1A1
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Nguyễn Cổ Bình An
	
	2015

	2
	Nguyễn Huỳnh Gia Bảo
	2015
	

	3
	Nguyễn Quang Đô
	2016
	

	4
	Võ Trần Quy Nhân
	2013
	

	5
	Huỳnh Đông Nguyên
	2016
	

	6
	Nguyễn Thành Phúc
	2015
	

	7
	Trần Vạn Phước
	2014
	

	8
	Phạm Hoàng Duy Khôi
	2016
	

	9
	Trịnh Vĩnh Đạt
	2015
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1A2
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Dương Kim Ngân
	
	2013

	2
	Nguyễn Đức Anh
	2013
	

	3
	Lai Anh Kiệt
	2013
	

	4
	Trần Quang Minh
	2012
	

	5
	Dương Minh Đức
	2013
	

	6
	Đỗ Minh Châu
	
	2013

	7
	Phạm Gia Anh
	
	2013

	8
	Phong Thiên Bảo
	2012
	

	9
	La Nguyễn Anh Thi
	
	2009

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1A3
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Tiết Đức Minh
	2014
	

	2
	Nguyễn Bảo Trân
	
	2015

	3
	Lê Phát
	2016
	

	4
	Huỳnh Ngọc Thiên Ân
	
	2015

	5
	Lê Minh Anh
	
	2014

	6
	Phạm Nguyễn Quỳnh Như  
	
	2015

	7
	Lê Bảo Hân
	
	2013

	8
	Trần Kiến An
	2015
	

	9
	Trần Huỳnh Đăng Khoa
	2014
	

	10
	Lý Thị Phương Mai
	2015
	



DANH SÁCH LỚP 1A4
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Phạm Quốc Hùng
	2010
	

	2
	Chung Gia Bảo
	2009
	

	3
	Hồ Quốc Nam Khánh
	2009
	

	4
	Lê Phát Tài
	2009
	

	5
	Châu Chí Cường
	2007
	

	6
	Nguyễn Đoàn Trường Hải
	2008
	

	7
	Trần Văn Hiệp
	2008
	

	8
	Trần Nguyễn Gia Anh
	2009
	

	9
	Lương Nghĩa Minh Đăng
	2006
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1B1
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Lê Thanh Bình
	2013
	

	2
	Trần Đặng Bảo Long
	2012
	

	3
	Nguyễn Nhật Minh Trường
	2014
	

	4
	Bùi Phú Hải Triều
	2010
	

	5
	Trần Toàn Quốc Lâm
	2013
	

	6
	Văn Mỹ Tuyền
	
	2011

	7
	Trần Thanh Long
	2012
	

	8
	Phan Đức Thiện
	2014
	

	9
	Quách Trương Minh Khánh
	2012
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1B2
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Trần Phú Quý
	2012
	

	2
	Cao Tuấn Huy
	2013
	

	3
	Võ Kiện Kiệt
	2011
	

	4
	Võ Kiện Khải
	2012
	

	5
	Lý Hồng Phúc
	2005
	

	6
	Nguyễn Cao Kỳ Ân 
	2009
	

	7
	Ông Thiên Phúc
	2011
	

	8
	T Sần Vinh Dương Anh
	2013
	

	9
	Triệu Triển Lương
	2013
	

	10
	Huỳnh Phương Nguyên
	2012
	



DANH SÁCH LỚP 1B3
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Trần Thanh Tuyền
	
	2012

	2
	Nguyễn Vũ Thu Trâm
	
	2011

	3
	Châu Mỹ Duyên
	
	2011

	4
	Trần Ngọc Hân
	
	2012

	5
	Liên Đức Phát
	
	2012

	6
	La Yến Khoa
	
	2011

	7
	Phạm Trương Bảo Nhi
	
	2009

	8
	Phan Bảo Nhi
	
	2011

	9
	
	
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP 1C
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Dương Hoàng Nam
	2013
	

	2
	Ngô Trương Tấn Phát
	2011
	

	3
	Huỳnh Quốc Bảo
	2005
	

	4
	Trần Đạt
	2005
	

	5
	Phạm Ngọc Thùy Linh
	
	2008

	6
	Trương Ngọc Mai Anh
	
	2008

	7
	Nguyễn Hữu Lộc
	2008
	

	8
	Cao Ngọc Minh
	
	2005

	9
	Nguyễn Hiếu Nghĩa
	
	2010

	10
	Lê Ngọc Cẩm Tú
	
	2008



DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG 1
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Nguyễn Hoàng Bách
	2011
	

	2
	Lư Thành Vinh
	2011
	

	3
	Trương Tuấn Hào
	2008
	

	4
	Trương Hoàng Phước
	2014
	

	5
	Phạm Minh Quang
	2010
	

	6
	Lê Anh Trí
	2012
	

	7
	Nguyễn Tấn Phát
	2013
	

	8
	Nguyễn Lý Ngọc Trí
	2009
	

	9
	Trần Duy Quốc
	2010
	

	10
	
	
	



DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG 2
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Lâm Hưng Phát
	2009
	

	2
	Huỳnh Đặng Long Vân
	2006
	

	3
	Nguyễn Trung Tín
	2005
	

	4
	Huỳnh Minh Hiếu
	2009
	

	5
	Nguyễn Trường Giang
	2004
	

	6
	Thái Khải Minh
	2012
	

	7
	Lương Chấn Đạt
	2009
	

	8
	Trần Hoàng Lâm
	2012
	

	9
	Hứa Hồ Huy Cường
	2009
	

	10
	Trần Gia Hưng
	2008
	

	11
	Trần Đình Phương Đăng
	2010
	



DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG 3
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh

	
	
	Nam 
	Nữ

	1
	Trần Nhu Quế
	
	2007

	2
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
	
	2005

	3
	Trần Thu Nga
	
	2007

	4
	Nguyễn Ngọc Phương Anh
	
	2008

	5
	Võ Phạm Khánh Ly
	
	2009

	6
	Dương Gia Hân
	
	2011

	7
	Diệp Khánh Mai
	
	2009

	8
	Phan Lê Nam Phương
	
	2012

	9
	Đỗ Quyên
	
	2010

	10
	Phạm Trần Hải Vy
	
	2008

	11
	Võ Ngọc Trúc Quỳnh
	
	2010






 



